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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠ
ết đị ố ……/QĐ ĐHTN  ngày … tháng … năm 20 … củ ệ
trưởng Trường Đạ ọ

Tên chƣơng trình Sƣ phạ ữ văn
Trình độ đào tạ Đạ ọ
Ngành đào tạ  Sƣ phạm Ngữ văn

ọi văn bằ ử nhân sƣ phạ
ời gian đào tạ  năm

ục tiêu đào tạ
ụ

Đào tạ ử nhân Sƣ phạ ữ văn có năng lự ệ ụ sƣ phạ
ứ ọc để ả ạ ệc trong các lĩnh vực liên quan đế ữ văn tại các cơ sở
ục, các cơ quan, trung tâm, việ ứ ả năng khở ệ ứ ới môi trƣờ

ệc thay đổ ọ ậ ốt đờ ẩ ất và đạo đức nhà giáo, đáp ứ ầ
ể ồ ực cho đất nƣớ ộ ậ ố ế ữ ả ắc văn hóa ộ

ự
ụ ụ ể

ề ế ứ
ế ức cơ bả ề ọ ụ ọ ội nhân văn, khoa họ ị

ậ ụ ậ ở địa phƣơng phụ ụ ạt độ ề ệ ế ố ụ
ụ ộng đồ ọ ậ ốt đờ

ế ứ ệ ề ọ ữ văn và cơ bả ề ề đổ ớ ộ
dung, phƣơng pháp, hình thứ ổ ứ ạ ọ ểm tra, đánh giá kế ả ụ ở ổ
thông và các cơ sở đào tạ

ế ứ ề lĩnh vự ữ văn để ế ụ ọ ậ ứ
trình độ ạc sĩ, tiến sĩ. 

ề ỹ năng và mứ ự ủ ệ
ỹ năng sƣ phạ ổ ứ ạt độ ạ ọ ữ văn; Vậ ụ ốt phƣơng 

ạ ọ ữ văn; thự ệ ầu đổ ớ ộ ứ ổ ứ ạ ọ ể
đánh giá kế ả ụ ạ ọ ữ văn ở trƣờng THPT và các cơ sở đào tạo tƣơng 
đƣơng. 

ỹ năng giao tiế ợ ệ ế ậ ụ ả ế ấ
đề ỹ năng sử ụ ệ ử ụ ếng Anh đáp ứ ầ ọ ậ

ỹ năng tự ứ ọ ứ ụ ế ả ạt độ
ề ệ ứ ự ọ ển nâng cao trình độ sau đạ ọ

ứ ệ ỗ ợ, tƣ vấ ề ệp cho ngƣờ ọ ế ố
ụ ụ ộng đồ

ẩ ất đạo đứ ố ẫ ự ủa nhà giáo; yêu ngƣờ ề
1.2.3. Trình độ ạ ữ ọ

năng lự ếng Anh tƣơng đƣơng bậc 3/6 khung năng lự ạ ữ ết đị
1982/QĐ ứ ỉ CNTT cơ bả ặc các văn bằ ứ ỉ
tƣơng đƣơng trở

ị ệ ố ệ
Lĩnh vự ạ ữ văn tại các trƣờng THPT, THCS, Cao đẳ

ấ ặ ạ ế ệt cho ngƣời nƣớ



Lĩnh vự ứ ại các cơ quan nhà nƣớc, các cơ quan quả ụ ổ
ứ ội, nhân đạ ệ ứ ổ ức đặ

ẩn đầ
ế ứ

ế ứ
ậ ụng đƣợ ữ ế ức cơ bả ề ọ ội nhân văn, chính trị

ật vào đờ ố ạt độ ề ệ ả ồ ị ả ắc văn hóa dân 
ộ ển đất nƣớ

Vận dụng đƣợc kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, lập kế hoạch và triển khai thực hiện 
ý tƣởng khởi nghiệp trong hoạt động giảng dạy và trong thực tiễn. 

Kiến thức chuyên môn
Vận dụng đƣợc kiến thức và phƣơng pháp chuyên môn về khoa học Ngữ văn trong tổ 

chức hoạt động dạy và học ở phổ thông và các cơ sở đào tạo.
ậ ụng đƣợ ế ức chuyên môn để ế ụ ọ ậ ở trình độ ạc sĩ, tiến sĩ. 

ỹ năng
Kỹ năng chung
. Phát triển kĩ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện đƣợc tƣ duy phản biện và đƣa ra những giải pháp phù hợp để giải quyết 
những vấn đề phức tạp trong điều kiện môi trƣờng không xác định hoặc thay đổ

Ứng dụng đƣợc ngoại ngữ và tin học trong nghề nghiệp.
+ Kỹ năng chuyên môn

ruyền đạt phổ biế đƣợc kiến thức hoạt động dạy học và giải quyết những 
nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp trong môi trƣờng thay đổi. 

Tổ chức đƣợc các hoạt động dạy học môn Ngữ văn và hoạt động giáo dục ngƣời học 
theo hƣớng phát triển phẩm chất và năng lực ở trƣờng THPT và các cơ sở đào tạo tƣơng đƣơng. 

Thực hiện đƣợc kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, giải quyết các vấn đề phức tạ
trong hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học ngữ văn. Vận dụng kỹ năng dẫn dắt, gắn với 
khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho ngƣời học trong môi trƣờng giáo dục. 

 Mức tự chủ và trách nhiệm 
. Ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo và có tinh thần khởi nghiệp. 

Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về những quan điểm phù hợp với 
thể bảo vệ đƣợc quan điểm cá nhân trên tinh thần hợp tác, kết nối, phục vụ cộng đồng. 

Phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng môi trƣờng giáo dục tích cực, văn 
minh song song với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phong tục tập quán gắn với kinh tế, xã 
hội của địa phƣơng và đất nƣớc. 

 ậ ụ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ
ụ

ủa CTĐT
ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

ế ứ ế ứ ỹ năng chung ỹ năng chuyên Năng lự ự ủ
ệ
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Ö Ö
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 ối lƣợ ế ứ
ố ế ức đại cƣơng: 44 TC



ậ ị
ọ

ạ ữ
–

ở ệ – Kĩ năng mề
ố ế ứ

ụ
ế ứ ụ ệ

ế ức cơ sở
ế ứ

ế ứ
ế ứ ổ ợ

ệ ụ sƣ phạ
ận/ chuyên đề

6. Đối tƣợ ển sinh và phƣơng thứ ể
Đối tƣợ ể ế ể ủa trƣờng Đạ ọc Tây Nguyên và quy đị

ủ ộ ục và Đào tạ
Phƣơng thứ ển sinh: Theo Đề ể ủa Trƣờng Đạ ọ

7. Quy trình đào tạo, điề ệ ố ệ
ụng “Qui chế đào tạo đạ ọ ỉ” ban hành kèm the ết đị ố 1574/QĐ 

– ĐHTN ngày 24/8/2021 củ ệu trƣởng Trƣờng Đạ ọ
ức đánh giá

ụng “Qui chế đào tạo đạ ọ ỉ” ban hành kèm theo Quyết đị ố 1574/QĐ 
– ĐHTN ngày 24/8/2021 củ ệu trƣởng Trƣờng Đạ ọ

ội dung chƣơng trình: 138 TC
ế ứ ục đại cƣơng: 44 TC

ậ ị

ọ ầ
ổ
ố

ố ố
ế ọ

trƣớ

ế ọ

ế ị –

ủ nghĩa xã hộ
ọ

Tƣ tƣở ồ

ị ử Đả ộ ả
ệ

ổ ộ

ọ ội và nhân văn: 13 TC

ọ ầ
ổ

ố ế
Quản lý hành chính nhà nƣớc và 
quản lý giáo dục đào tạo
Cơ sở văn hoá Việt Nam

học giáo dục



ọ ầ
ổ

ố ế
Giáo dục học phổ thông
Pháp luật Việt Nam Đại cƣơng
Xã hội học đại cƣơng
Lịch sử văn minh thế giới

ổ
3. Kĩ năng mề – ở ệ

ọ ầ
ổ

ố ế
Kỹ năng mềm
Khởi nghiệp

ổ
ạ ữ

ọ ầ
ổ

ố ế ọ
trƣớ

ế
ế
ế
ế

ổ ộ

ọ ầ ế ọ ầ ạ ữ đố ới sinh viên nƣớ

ọ ầ
ổ

ố
ế

ọ
trƣớ

ữ ế ệ
ừ ự ữ nghĩa tiế ệ

ữ ế ệ
ọ ế ệ

ổ ộ
– ọ – ọ ự – ệ Môi trườ

ọ ầ
ổ

ố ế
Tin học đại cƣơng
Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 

ổ

ế ứ ụ ể ấ

ọ ầ
ổ

ố
ế

ể ục cơ bản và điề

ọ ầ ự ọ

ền cơ bả

Bơi lội cơ bả



ọ ầ
ổ

ố
ế

ầu lông cơ bả

Bóng bàn cơ bả

ọ ầ ự ọ

ể ụ ịp điệu cơ bả

kwondo cơ bả

Bóng đá cơ bả

ổ cơ bả

ổ

Đố ớ ứ ỏ ạ ế ọ ọ ầ

ọ ầ

ổ

ố
ế

ờ

ờ

ờ

ổ

ế ứ ụ ố

ọ ầ
ổ

ố ế
Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của 
Đảng Cộng sản Việt

ố
ự

Kĩ thuậ ến đấ ộ ế
ậ

ổ
ọ ầ ế ọ ầ ụ ố ng đố ới sinh viên nƣớ

ọ ầ
ổ

ố
ế
ọ

trƣớ

ế ệ

Văn hóa Việ



ọ ầ
ổ

ố
ế
ọ

trƣớ

ị ử ệ

ổ ộ

ế ứ ụ ệ
ế ức cơ sở

Tên học phần

Tổng 
số 

Số Số 

quyết/Hp 
học trƣớc

Dẫn luận ngôn ngữ học
Ngữ âm tiếng Việt
Đại cƣơng văn hóa các DTTS 

Phong cách học tiếng Việt
Văn bản Hán văn Trung Hoa
Hán nôm cơ sở và văn bản Hán 
– Nôm Việt Nam
Lý luận dạy học ngữ văn
Mĩ học và nguyên lí lí luận văn 
học
Tác phẩm văn học và  thể loại 
văn học
Tiến trình văn học

Tổng:
ế ứ

ế ứ

Tên học phần

Tổ

số 
quyết/HP 
học trƣớc

Văn học dân gian Việt 

Hoạt động trải nghiệm 
văn học địa phƣơng
Văn học Việt Nam 
trung đại 1
Văn học Việt Nam 
trung đại 2
Văn học Việt Nam 
trung đại 3
Khái quát văn học Việt 
Nam hiện đại
Tác giả, tác phẩm văn 
học Việt Nam hiện đại 1



Tác giả, tác phẩm văn 
học Việt Nam hiện đại 2
Văn học Châu Á
Văn học Trung Quốc
Văn học Tây Nguyên
Văn học Việt Nam 
trong trƣờng phổ thông
Văn học phƣơng Tây 1
Văn học phƣơng Tây 2
Văn học phƣơng Tây 3
Văn học Nga và văn 
học Xô Viết
Ngữ pháp tiếng Việt
Từ vựng ngữ nghĩa 
tiếng Việt
Thực hành văn bản 
tiếng Việt 

Tổng:

ế ứ ổ ợ

Tên học phần
Tổng 
số TC

Số Số 
quyết/HP 
học trƣớc

Thuyết trình chuyên 

Thi pháp văn học dân 

Thi pháp văn học Việt 
Nam trung đại
Chuyên đề ngôn ngữ 
nghệ thuật
Chuyên đề thành ngữ, tục 
ngữ tiếng Việt
Chuyên đề logic và tiếng 
Việt
Chuyên đề Ngữ pháp 
chức năng

TỔNG CỘNG 

ế ứ

Tên học phần
Tổng 

số 
Số Số 

quyết/HP 
học trƣớc

Phƣơng pháp dạy học văn
Phƣơng pháp dạy học 
tiếng Việt
Rèn luyện nghiệp vụ sƣ 
phạm 1
Rèn luyện nghiệp vụ sƣ 
phạm 2



Thực tế chuyên ngành
Kiến tập sƣ phạm
Thực tập sƣ phạm
Tổng:

ố ế ứ ố ệ

Tên học phần
Tổng 

số 
Số Số 

quyết/
HP học 
trƣớc

Khóa luận tốt nghiệp 
Chuyên đề tốt nghiệp

SV làm chuyên đề tốt nghiệp chọn 4/12 TC dưới đây:
Lí luận văn học

Cơ sở ngôn ngữ và Tiếng Việt
Văn học dân gian
Văn học Việt Nam trung đại 
Văn học Việt Nam hiện đại
Văn học nƣớc ngoài

Tổng cộng
ế ạ ả ạ

10.1. Năm thứ ấ

Tên học phần Tổng  TC

Tiếng Anh 1
Văn học dân gian Việt Na
Triết học Mác 
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tin học đại cƣơng
Dẫn luận ngôn ngữ học
Thể dục cơ bản và điền kinh 
Cờ vua 1 (dành cho sinh viên sức khỏe hạn 
chế)

Tổng học kỳ 1

Ngữ âm tiếng Việt
Tiếng Anh 2
Hoạt động trải nghiệm văn học địa phƣơng
Lý luận dạy học ngữ văn
Văn học Việt Nam trung đại 1
Công tác quốc phòng 
Quân sự chung
Đƣờng lối QP AN của ĐCS Việt Nam
Kĩ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
Bóng chuyền cơ bản
Bơi lội cơ bản
Cầu lông cơ bản
Bóng bàn cơ bản

Cờ vua 2 (dành cho SV sức khỏe hạn chế)
Tổng học kỳ 2



10.2. Năm thứ hai         

Tên học phần
Tổng  

Đại cƣơng văn hóa các DTTS 
Tiếng Anh 3
Giáo dục học phổ thông

tế chính trị Mác
Tâm lý học giáo dục
Xã hội học đại cƣơng
Lịch sử văn minh thế giới
Văn học châu Á
Kỹ năng mềm
Thể dục nhịp điệu
Taekwondo cơ bản
Bóng đá cơ bản
Bóng rổ cơ bản
Cờ vua 3 (dành cho sinh viên sức khỏe hạn chế)

Tổng học kỳ 3

Chủ nghĩa xã hội khoa học
Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm 1
Văn bản Hán văn Trung Hoa
Văn học Trung Quốc
Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học
Mĩ học và nguyên lý lý luận văn học
Tiếng Anh 4
Văn học Việt Nam trung đại 2
Phong cách học tiếng Việt

Tổng học kỳ 4

10.3. Năm thứ ba         

Tên học phần
Tổng  

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
Rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm 2
Văn học Tây Nguyên
Pháp luật Việt Nam Đại cƣơng
Văn học Việt Nam trung đại 3
Khái quát văn học Việt Nam hiện đại
Tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại 1
Văn học phƣơng Tây 1
Phƣơng pháp dạy học văn
Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt

Tổng học kỳ 5
Văn học phƣơng
Ngữ pháp tiếng Việt
Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt
Kiến tập sƣ phạm
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Văn học phƣơng Tây 3
Tác phẩm văn học và thể loại văn học



Tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại 2
Hán Nôm cơ sở và văn bản Hán Nôm Việt Nam

Tổng kỳ 6

10.4. Năm thứ tƣ         

Tên học phần
Tổng  

Khởi nghiệp
Tiến trình văn học
Văn học Việt Nam trong trƣờng phổ thông
Thực hành văn bản tiếng Việt
Văn học Nga và văn học Xô Viết
Thực tế chuyên ngành
Thuyết 
Thi pháp văn học dân gian
Thi pháp văn học Việt Nam trung đại
Chuyên đề ngôn ngữ nghệ thuật
Chuyên đề thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

Tổng kỳ 7
Chuyên đề logic và tiếng Việt
Chuyên đề Ngữ pháp chức năng
Quản lý HCNN&QLGDĐT
Thực tập sƣ phạm
Khóa luận tốt nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệp

02 học phần dành cho sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp 
Lí luận văn học
Cơ sở ngôn ngữ và tiếng Việt

Văn học dân gian
Văn học Việt Nam trung đại
Văn học Việt Nam hiện đại
Văn học nƣớc ngoài

Tổng kỳ 8:
ậ ệ ữ ọ ầ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

ọ ầ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

ế ọ

ế ị
–

ủ nghĩa xã hộ
ọ

Tƣ tƣở ồ

ị ử Đả
ộ ả ệ

Quản lý hành 
chính nhà nƣớc và 
quản lý giáo dục 
đào tạo



ọ ầ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

Cơ sở văn hoá Việt 

Tâm lí học giáo 
dục
Giáo dục học phổ 

uật Việt 
Nam Đại cƣơng
Xã hội học đại 
cƣơng
Lịch sử văn minh 

thế giới
Kỹ năng mềm
Khởi nghiệp

ế
ế
ế
ế
ữ ế ệ

ừ ự ữ nghĩa 
ế ệ

ữ ế
ệ

ọ
ế ệ

Tin học đại cƣơng
Phƣơng pháp 
nghiên cứu khoa 
học 

ể ục cơ bả
điề

ền cơ 
ả

Bơi lội cơ bả
ầu lông cơ bả

Bóng bàn cơ bả
ể ụ ịp điệ

cơ bả
Teakwondo cơ bả
Bóng đá cơ bả

ổ cơ bả
ờ
ờ
ờ

Đƣờ ố ố

ủa Đả ộ
ả ệ

ố



ọ ầ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

ự
Kĩ thuậ ến đấ

ộ ế
ậ

ế ệ

Văn hóa Việ
ị ử ệ

Dẫn luận ngôn ngữ 
học
Ngữ âm tiếng Việt
Đại cƣơng văn hóa 

Phong cách học 
tiếng Việt
Văn bản Hán văn 

Hán nôm cơ sở và 
văn bản Hán –
Nôm Việt Nam
Lý luận dạy học 
ngữ văn
Mĩ học và nguyên 
lí lí luận văn học
Tác phẩm văn học 
và  thể loại văn 
học
Tiến trình văn học
Văn học dân gian 
Việt Nam
Trải nghiệm văn 
học địa phƣơng
Văn học Việt Nam 
trung đại 1
Văn học Việt Nam 
rung đại 2

Văn học Việt Nam 
trung đại 3
Khái quát văn học 
Việt Nam hiện đại
Tác giả, tác phẩm 
văn học Việt Nam 
hiện đại 1
Tác giả, tác phẩm 
văn học Việt Nam 
hiện đại 2
Văn học Châu Á



ọ ầ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

Văn học Trung 
Quốc
Văn học Tây 

Văn học Việt Nam 
trong trƣờng phổ 

Văn học phƣơng 

Văn học phƣơng 

Văn học phƣơng 

Văn học Nga và 
văn học Xô Viết
Ngữ pháp tiếng 
Việt
Từ vựng ngữ nghĩa 
tiếng Việt
Thực hành văn bản 
tiếng Việt 
Thuyết trình 

Thi pháp văn học 

Thi pháp văn học 
Việt Nam trung đại
Chuyên đề ngôn 
ngữ nghệ thuật
Chuyên đề thành 
ngữ, tục ngữ tiếng 
Việt
Chuyên đề logic và 
tiếng Việt
Chuyên đề Ngữ 
pháp chức năng
Phƣơng pháp dạy 
học văn
Phƣơng pháp dạy 
học tiếng Việt
Rèn luyện nghiệp 
vụ sƣ phạm 1
Rèn luyện nghiệp 
vụ sƣ phạm 2
Thực tế chuyên 

Kiến tập sƣ phạm
Thực tập sƣ phạm
Khóa luận tốt 



ọ ầ ẩn đầ ủa chƣơng trình đào tạ

nghiệp 
Chuyên đề tốt 
nghiệp
Lí luận văn học

Cơ sở ngôn ngữ và
Tiếng Việt
Văn học dân gian
Văn học Việt Nam 
trung đại 
Văn học Việt Nam 
hiện đại
Văn học nƣớc 

ức độ đóng góp củ ọ ầ ớ ẩn đầu ra đƣợc mã hóa nhƣ sau: 
1 = đóng góp mứ ấp; 2 = đóng góp mức trung bình; 3 = đóng góp mức cao; Để ố

không đóng góp.
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